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Trong kế toán quản trị, giá chuyển nhượng thể hiện một mức giá mà tại đó một công ty con hoặc bộ phận cấp trên của công ty bán hàng hóa và dịch vụ cho công ty con khác hoặc bộ phận cấp dưới. Hàng hóa và dịch vụ có thể bao gồm lao động, linh kiện và các bộ phận được sử dụng trong sản xuất và dịch vụ tư vấn chung.
Từ khóa: giá bán chuyển nhượng, kế toán quản trị.
1.Giá bán chuyển nhượng

Giá sản phẩm chuyển nhượng là giá bán sản phẩm nội bộ, đây chính là  giá bán sản phẩm giữa các đơn vị thành viên trong một doanh nghiệp hoặc giữa đơn vị cấp dưới với đơn vị cấp trên trong một doanh nghiệp.
Giá chuyển nhượng có thể được xác định theo phương pháp dựa trên thị trường, dựa trên chi phí hoặc thương lượng. Theo phương pháp dựa trên thị trường, giá chuyển nhượng dựa trên giá thị trường có thể quan sát được đối với hàng hóa và dịch vụ tương tự. Theo phương pháp dựa trên chi phí, giá chuyển nhượng được xác định dựa trên chi phí sản xuất cộng với một đánh dấu nếu bộ phận thượng nguồn muốn kiếm được lợi nhuận từ bán hàng nội bộ. Cuối cùng, các nhà quản lý của bộ phận thượng nguồn và hạ nguồn có thể thương lượng giá chuyển nhượng có lợi cho cả hai bộ phận.
Định giá bán sản phẩm chuyển nhượng theo chi phí thực hiện

Mô hình tổng quát giá sản phẩm chuyển nhượng theo chi phí thực hiện như sau:

Giá sản phẩm chuyển nhượng = Chi phí thực hiện sản phẩm

* Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ tính, dễ hiểu. Vì vậy phương pháp này được áp dụng khá phổ biến.

* Nhược điểm:

- Việc sử dụng chi phí thực hiện làm giá chuyển nhượng sản phẩm có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Vì mô hình định giá sản phẩm chuyển nhượng theo chi phí thực hiện không chỉ rõ khi nào chuyển nhượng và nó ảnh hưởng đến mục tiêu lợi nhuận của toàn doanh nghiệp như thế nào.

- Việc sử dụng chi phí thực hiện làm giá chuyển nhượng sản phẩm không khuyến khích các bộ phận sản xuất kiểm soát chi phí tốt hơn. Bởi vì tất cả các chi phí phát sinh dù tiết kiệm hay lãng phí đều được chuyển cho bộ phận sử dụng sản phẩm chuyển nhượng gánh chịu.

- Dễ nhầm lẫn thành quả chỉ do bộ phận tiêu thụ, bộ phận bán sản phẩm cho khách hàng tạo nên.

- Việc sử dụng chi phí thực hiện làm giá chuyển nhượng sản phẩm dẫn đến việc tính kết quả, đánh giá các trung tâm trách nhiệm, tính chỉ tiêu ROI, tính lợi tức để lại ở các bộ phận gặp khó khăn và đôi khi không thể thực hiện được.

Ví dụ: Công ty A có 2 phân xưởng sản xuất, phân xưởng I sản xuất nguyên vật liệu chính, phân xưởng 2 sử dụng nguyên vật liệu chính này dể sản xuất ra sản phẩm Y. Tài liệu liên quan đến việc sản xuất ở PX I được dự kiến như sau:

· Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:  3.000đ/kg nguyên vật liệu

· Chi phí nhân công trực tiếp        :  4.000đ/kg nguyên vật liệu

· Biến phí sản xuất chung             :     300đ/kg nguyên vật liệu

· Chi phí khấu hao TSCĐ trong kỳ:  1.000.000đ

· Chi phí cố định khác trong kỳ     :  700.000đ

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị chuyển nhượng nguyên vật liệu chính là bao nhiêu nếu phân xưởng I hoàn thành và chuyển giao 1.000kg nguyên vật liệu chính.

Bài giải:

Đơn giá chuyển nhượng = 3.000 + 4.000 + 300 + (1.700.000/1.000)

= 9.000đ/kg

Vậy tổng giá chuyển nhượng : 9.000 * 1.000 = 9.000.000đ

Định giá bán sản phẩm chuyển nhượng theo giá thị trường

Việc sử dụng giá thị trường để làm căn cứ chuyển nhượng rất thích hợp với quan điểm của các trung tâm kinh doanh và rất thuận tiện cho việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận trong một tổ chức doanh nghiệp. Hơn nữa, cách tính giá chuyển nhượng theo giá thị trường giúp cho nhà doanh nghiệp có quyết định đúng đắn khi nào nên chuyển nhượng và khi nào không nên, cũng như đánh giá đúng được quá trình sinh lợi của vốn đầu tư từ cácbộ phận kinh doanh của mình.

*  Điều kiện để áp dụng định giá sản phẩm theo giá thị trường

Để áp dụng định giá sản phẩm theo giá thị trường thì cần theo những nguyên tắc sau:

- Bộ phận mua phải mua trong nội bộ, nếu bộ phận bán đáp ứng được tất cả các điều kiện của giá mua ngoài và muốn bán nội bộ.

- Nếu bộ phận bán không đáp ứng được tất cả các điều kiện của giá mua ngoài thì khi đó bộ phận mua được tự do mua ngoài.

- Bộ phận bán được tự do từ chối bán nội bộ nếu muốn bán ra bên ngoài.

- Phải thành lập một hội đồng trung gian của doanh nghiệp để giải quyết những bất đồng giữa các bộ phận về giá chuyển nhượng.

Định giá bán sản phẩm chuyển nhượng thông qua thương lượng

Việc định giá sản phẩm chuyển nhượng theo giá thị trường được áp dụng phổ biến vì nó đạt được những ưu điểm trong kiểm soát chi phí của các bộ phận, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận từng bộ phận và kích thích các bộ phận thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình trong một tổ chức phân quyền. Tuy nhiên, điều này đôi khi không được thực hiện bởi lẽ:

- Bộ phận mua không thể tìm thấy sản phẩm tương tự của bộ phận bán ở ngoài thị trường.

- Bộ phận bán không thể bán được ra ngoài thị trường những sản phẩm dịch vụ sản xuất theo yêu cầu của bộ phận mua.

- Không tồn tại giá thị trường của sản phẩm chuyển nhượng.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà quản trị thường định giá sản phẩm chuyển nhượng thông qua giá thương lượng.

Giá thương lượng là sự thoả thuận giữa bên mua và bên bán, phản ảnh những tình huống không thông thường. Giá thương lượng thường được sử dụng trong những trường hợp mà các bộ phận sản xuất cần một loại phụ tùng không có sẵn từ bên ngoài, cho nên phải thảo luận với các bộ phận có liên quan  để thương lượng sản xuất với giá cung cấp hợp lý cho cả hai phía. Giá của đơn vị mua đưa ra phải đủ sức hấp dẫn để đơn vị bán có thể hủy hợp đồng đang có.

Tóm lại định giá bán sản phẩm là một quyết định khá quan trọng của nhà quản trị, là nhân tố liên quan đến quyết định hàng ngày của nhà quản trị. Việc định giá sản phẩm đòi hỏi phải am hiểu lý thuyết kinh tế về định giá, các bước chuẩn bị thăm dò khi định giá cụ thể. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cho công tác định giá. Đồng thời việc định giá cần phải gắn liền với những điều kiện, mục tiêu vốn cụ thể để tránh những tổn thất vô hình.

2. Giá chuyển nhượng và những ảnh hưởng của nó đến kế toán quản trị

Giá chuyển nhượng ảnh hưởng đến ba lĩnh vực . Đầu tiên, giá chuyển nhượng xác định chi phí và doanh thu giữa các bộ phận giao dịch, ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu suất của các bộ phận. Thứ hai, giá chuyển nhượng ảnh hưởng đến các khuyến khích của người quản lý bộ phận để bán hàng hóa bên trong hoặc bên ngoài. Nếu giá chuyển nhượng quá thấp, bộ phận cấp trên có thể từ chối bán hàng hóa cho bộ phận cấp dưới, có khả năng làm giảm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của công ty. Cuối cùng, giá chuyển nhượng đặc biệt quan trọng khi các sản phẩm được bán qua biên giới quốc tế. Giá chuyển nhượng ảnh hưởng đến các khoản nợ thuế của công ty nếu các khu vực pháp lý khác nhau có mức thuế suất khác nhau.
Giá chuyển nhượng xác định chi phí và doanh thu của bộ phận giao dịch. Nếu giá chuyển nhượng quá thấp, việc tìm kiếm lợi nhuận sẽ thấp hơn, trong khi bộ phận cấp dưới nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ với chi phí thấp hơn. Điều này ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu suất của các bộ phận . Vì lý do này, nhiều bộ phận cấp trên định giá hàng hóa và dịch vụ của họ như thể họ đang bán chúng cho một khách hàng bên ngoài với giá thị trường.
Nếu người quản lý bộ phận cấp trên có lựa chọn bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng bên ngoài và giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường, bộ phận cấp trên có thể từ chối thực hiện các đơn đặt hàng nội bộ và giao dịch độc quyền với các bên ngoài. Mặc dù điều này có thể mang lại lợi nhuận thêm, nhưng điều này có thể gây tổn hại cho mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của tổ chức trong dài hạn. Tương tự, giá chuyển nhượng cao có thể cung cấp cho bộ phận cấp  dưới khuyến khích giao dịch độc quyền với các nhà cung cấp bên ngoài và bộ phận cấp dưới có thể phải chịu công suất không sử dụng.
Giá chuyển nhượng đóng một vai trò lớn trong việc xác định các khoản nợ thuế của tổ chức tổng thể. Nếu bộ phận cấp dưới nằm trong khu vực tài phán với mức thuế cao hơn so với bộ phận cấp trên, có một sự khuyến khích cho toàn bộ tổ chức để làm cho giá chuyển nhượng càng cao càng tốt. Điều này dẫn đến một việc tính thuế  tổng thể thấp hơn cho toàn bộ tổ chức.
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